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1 12050504 Lại Thị Tình 04/10/1993 QH-2012-E KETOAN 1,150,000   -                  1,150,000   -                 1,150,000   

2 12050668 Vương Thanh Giang 05/19/1992 QH-2012-E KTPT 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

3 12050558 Vũ Văn Thắng 07/10/1994 QH-2012-E TCNH 1,565,000   -                  1,565,000   -                 1,565,000   

4 13050273 Trần  Mai Chi 09/10/1995 QH-2013-E KETOAN 1,150,000   -                  1,150,000   -                 1,150,000   

5 13050036 Trương Thị Quỳnh 12/17/1994 QH-2013-E KINHTE 1,725,000   -                  1,725,000   -                 1,725,000   

6 13050057 Vũ  Thuỳ Dương 03/24/1995 QH-2013-E KTPT 1,380,000   -                  1,380,000   -                 1,380,000   

7 13050718 Trần Thị Kim  Hằng 11/09/1995 QH-2013-E KTPT 1,380,000   -                  1,380,000   -                 1,380,000   

8 13050074 Lăng  Trung Nghĩa 10/30/1995 QH-2013-E KTPT 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

9 13050151 Nguyễn Đức Mỹ 08/18/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

10 13050165 Đặng Xuân Nhung 01/16/1995 QH-2013-E KTQT-CLC 1,610,000   -                  1,610,000   -                 1,610,000   

11 13050356 Lê  Thị Hải Hà 03/16/1995 QH-2013-E QTKD 555,000      -                  555,000      -                 555,000      

12 13050405 Lê  Thanh Tuấn 12/24/1990 QH-2013-E QTKD 1,995,000   -                  1,995,000   -                 1,995,000   

13 13050215 Nguyễn  Thị Thuỳ Dương 08/25/1995 QH-2013-E TCNH 3,450,000   -                  3,450,000   -                 3,450,000   

14 13050622 Lê Thị Thanh Huyền 12/11/1995 QH-2013-E TCNH 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

15 14050154 Đào Thị Thảo 10/25/1996 QH-2014-E KETOAN 460,000      -                  460,000      -                 460,000      

16 14050164 Trần Thu Thảo 11/20/1996 QH-2014-E KETOAN 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

17 14050469 Nguyễn Thị Minh Xuyến 10/29/1996 QH-2014-E KETOAN 460,000      -                  460,000      -                 460,000      

18 14050624 Nguyễn Thị Hòa 07/13/1996 QH-2014-E KTPT 1,565,000   -                  1,565,000   -                 1,565,000   

19 14050042 Ngô Thị Hạnh 09/23/1996 QH-2014-E KTQT 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

20 14050039 Kiều Thị Hảo 08/25/1996 QH-2014-E KTQT 690,000      -                  690,000      -                 690,000      

21 14050068 Đinh Thị Khánh Huyền 09/02/1995 QH-2014-E KTQT-CLC 1,610,000   -                  1,610,000   -                 1,610,000   

22 14050324 Vũ Trọng Nam 07/24/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 1,610,000   -                  1,610,000   -                 1,610,000   

23 14050437 Trịnh Thúy Quỳnh 11/01/1996 QH-2014-E KTQT-CLC 1,610,000   -                  1,610,000   -                 1,610,000   

24 13041111 Đỗ Thị Linh 07/01/1995 QH-2014-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   
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25 13040594 Ngô Hà Phương 06/17/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2,070,000   -                  2,070,000   -                 2,070,000   

26 13040986 Chu Thị Kim Thoa 06/27/1995 QH-2014-E KTQT-NN 2,070,000   -                  2,070,000   -                 2,070,000   

27 12041441 Phạm Thị Ngọc Trâm 06/26/1994 QH-2014-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

28 14050506 Vi Nhân Sinh 04/13/1995 QH-2014-E QTKD 4,880,000   -                  4,880,000   -                 4,880,000   

29 14050635 Nguyễn Minh Phương 01/07/1996 QH-2014-E QTKD-Ä•CQT 1,995,000   -                  1,995,000   -                 1,995,000   

30 14050793 Hoàng Thị Hoài Thu 07/25/1996 QH-2014-E TCNH 2,120,000   1,430,000   690,000      -                 690,000      

31 15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 20/12/1996 QH-2015 E KETOAN K60 3,700,000 2,590,000 1,110,000 - 1,110,000

32 15050206 Lê Chí Hoàng Hải 03/03/1997 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

33 15050813 Triệu Văn Thông 17/08/1996 QH-2015 E KTQT- K60 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

34 15050367 Trịnh Thị Thu Hà 10/11/1997 QH-2015 E QTKD (§CQT) K60 5,235,000 - 5,235,000 - 5,235,000

35 15050442 Bùi Diệu Linh 25/05/1997 QH-2015 E TCNH - K60 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

36 14062002 Lê Thị Kiều Oanh 04/17/1995 QH-2015-E KTPT-Luáº­t 5,175,000   -                  5,175,000   -                 5,175,000   

37 12000278 Tô Thị Minh Hoa 06/25/1994 QH-2015-E KTPT-TN 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

38 14040993 Nguyễn Phương Anh 03/28/1996 QH-2015-E KTQT-NN 4,140,000   -                  4,140,000   -                 4,140,000   

39 13040523 Đào Vũ Diệu Ngọc 05/31/1995 QH-2015-E KTQT-NN 8,280,000   -                  8,280,000   -                 8,280,000   

40 13040109 Lưu Thị Dung 02/19/1994 QH-2015-E KTQT-NN 8,280,000   -                  8,280,000   -                 8,280,000   

41 13040033 Nguyễn Phan Hiền Anh 08/25/1995 QH-2015-E TCNH-NN 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

42 16051947 Trịnh Thị Thúy Hằng 27/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

43 16051962 Nguyễn Thanh Huyền 23/04/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

44 16050319 Đặng Hồng Anh 14/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

45 16050345 Phạm Thị Kim Chi 06/11/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

46 16050434 Lê Hồng Diệu Ngọc 11/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

47 16051986 Lê Ngọc Linh 14/01/1998 QH-2016E KETOAN K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

48 16050053 Nguyễn Thị Hằng 12/07/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

49 16050056 Đỗ Thị Hậu 22/10/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

50 16050154 Hà Thu Thuỷ 23/02/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

51 16050166 Phùng Minh Tuấn 07/06/1998 QH-2016E Kinh tÕ K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

52 16051733 Phạm  Tùng Dương 11/04/1998 QH-2016-E KINHTE 690,000      -                  690,000      -                 690,000      
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53 16052174 Hà  Thị Xuân 01/19/1997 QH-2016-E KINHTE 1,380,000   -                  1,380,000   -                 1,380,000   Học lại

54

16050265 Trần  Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016-E KTPT

1,725,000   -                  1,725,000   -                 1,725,000   

Học lần 

đầu, học 

lại

55 16050218 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/04/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

56 16050255 Nguyễn Hùng Minh                                  03/08/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

57 16050265 Trần Thị Tuyết Nhung 11/05/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

58 16050294 Nguyễn Thị Tình 01/09/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

59 16052113 Nguyễn Thị Khuyên 18/04/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

60 16052301 Đặng Trí Phú 24/08/1998 QH-2016E KTPT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

61

16051886 Nguyễn  Trọng Tam 07/02/1998 QH-2016-E KTQT

690,000      -                  690,000      -                 690,000      

Học cải 

thiện

62 16050535 Nguyễn Linh Đan 26/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

63 16050552 Nguyễn Minh Hiếu 10/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

64 16050637 Đặng Anh Phương 29/04/1997 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

65 16051858 Ngô Bảo Hưng 28/02/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

66 16052259 Vũ Thị Ngọc Mai 11/11/1998 QH-2016E KTQT K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

67 16050706 Nghiêm Minh Châu 20/06/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

68 16050726 Trần Hoàng Vân Hà 17/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

69 16050829 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/10/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

70 16052364 Vũ Thị Hồng Nhung 01/04/1998 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

71 16052368 Trịnh Thị Minh Thúy 01/10/1997 QH-2016E KTQT K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

72
16050856 Đặng  Duy Anh 02/12/1998 QH-2016-E QTKD

3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

Học lần 

đầu

73 16050913 Nguyễn  Khánh Huyền 08/31/1997 QH-2016-E QTKD 690,000      -                  690,000      -                 690,000      Học lại

74 16051001 Vũ  Thu Trang 10/12/1998 QH-2016-E QTKD 690,000      -                  690,000      -                 690,000      Học lại

75 16050867 Vương Quỳnh Anh 13/02/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

76 16050889 Nguyễn Thị Hậu 21/03/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

77 16050973 Nguyễn Mạnh Sơn 23/03/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000
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78 16052237 Nguyễn Thị Thu Trang 26/07/1998 QH-2016E QTKD K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

79 16051056 Nguyễn Việt Hoàng 19/09/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

80 16051147 Nguyễn Thanh Tùng 09/06/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

81 16052335 Nguyễn Thị Thanh Hương 14/05/1998 QH-2016E QTKD K61 CLC 23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

82

16051293 Phạm  Nhật Minh 08/24/1998 QH-2016-E TCNH

2,070,000   -                  2,070,000   -                 2,070,000   

Học lại, 

học cải 

thiện

83

16051565 Phạm  Văn Hà 07/21/1998 QH-2016-E TCNH

690,000      -                  690,000      -                 690,000      

Học cải 

thiện

84 16051160 Lê Thị Lan Anh 02/09/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

85 16051225 Trần Đức Hùng 11/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

86 16051307 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

87 16051353 Nguyễn Phương Thảo 11/10/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

88 16051360 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/05/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

89 16051369 Nguyễn Vũ Hà Trang 22/11/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

90 16051633 Đỗ Thị Thúy Nga 17/08/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

91 16052226 Nguyễn Thanh Thiện 26/09/1998 QH-2016E TCNH K61 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

92 17050467 Ngô Thị Diễm 11/05/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

93 17050474 Lê Thị Giang 16/10/1999 QH-2017 KETOAN K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

94 17050020 Nguyễn Thị Phương Dung 25/11/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

95 17050067 Trịnh Thu Mai 20/10/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

96 17050080 Đặng Thị Thu Quỳnh 31/12/1999 QH-2017 KINH TE K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

97 17050144 Bùi Thị Nhật Lệ 17/05/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

98 17050148 Nguyễn Quỳnh Mai 20/01/1999 QH-2017 KTPT K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

99 17050571 Vũ Thúy Dung 27/07/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

100 17050572 Nguyễn Đình Duy 28/08/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

101 17050574 Vũ Hải Đăng 28/09/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

102 17050606 Nguyễn Ngọc Khánh 29/06/1998 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

103 17050611 Nguyễn Lê Diệu Linh 19/05/1999 QH-2017 KTQT CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000
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104 17050190 Quách Thị Lan Anh 18/11/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

105 17050245 Diệp Thị Liên 20/04/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

106 17050296 Phạm Thị Hà Tú 07/10/1999 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

107 17050792 Đỗ Thị Ngọc Anh 25/05/1997 QH-2017 KTQT K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

108 17050704 Nguyễn Văn Khánh Nam 07/03/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

109 17050721 Bùi Mai Thương 17/12/1999 QH-2017 QTKD CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

110 17050311 Đàm Hải Anh 06/09/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

111 17050337 Nguyễn Thị Lăng 09/02/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

112 17050355 Phạm Thị Ngoan 29/08/1999 QH-2017 QTKD K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

113 17050738 Nguyễn Linh Diệp 01/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

114 17050740 Đỗ Tiến Đạt 19/04/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

115 17050746 Phạm Đức Huy 08/08/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

116 17050752 Vương Thị Hương Ly 03/12/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

117 17050755 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 17/10/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

118 17050758 Lê Vũ Minh Quang 10/11/1999 QH-2017 TCNH CLC K62 TT23 17,500,000 - 17,500,000 - 17,500,000

119 17050407 Nguyễn Thu Hiền 05/11/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

120 17050425 Phạm Thanh Hà My 11/12/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

121 17050451 Long Thị Tuyên 19/04/1999 QH-2017 TCNH K62 3,700,000 - 3,700,000 - 3,700,000

122 17050020 Nguyễn Thị Phương Dung 11/25/1999 QH-2017-E KINH Táº¾ 3,700,000   -                  3,700,000   -                 3,700,000   

123   16061499 Lương Minh Huyền 04/18/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

124   16061012 Phạm Nguyễn Bạch Mai 11/11/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

125   16061494 Đàm Anh Quân 12/12/1998 QH-2017-E KINH Táº¾-LUáº¬T 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

126   15061190 Trần Phi Vũ 01/04/1997 QH-2017-E KTPT-LUáº¬T 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

127 17050190 Quách Thị Lan Anh 11/18/1999 QH-2017-E KTQT 3,700,000   -                  3,700,000   -                 3,700,000   

128   14040048 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10/23/1996 QH-2017-E KTQT-NN 4,140,000   -                  4,140,000   -                 4,140,000   

129   14040054 Nguyễn Thị Phương Anh 11/09/1996 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

130   16040064 Lê Quang Cường 08/05/1998 QH-2017-E KTQT-NN 2,070,000   -                  2,070,000   -                 2,070,000   

131   16040532 Lê Thị Hà Giang 07/16/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   
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132   15040153 Đặng Thùy Linh 12/15/1997 QH-2017-E KTQT-NN 2,070,000   -                  2,070,000   -                 2,070,000   

133   16042583 Lê Ngọc My 10/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

134   16040325 Nguyễn Anh Phương 02/11/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

135   16042158 Lê Thị Quyên 07/03/1998 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

136   15040119 Nguyễn Thị Hà Thu 06/11/1997 QH-2017-E KTQT-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

137   15042113 Phạm Xuân Đức 04/27/1996 QH-2017-E KTQT-NN 3,795,000   -                  3,795,000   2,760,000  1,035,000   

138   16061426 Phạm Quỳnh Anh 11/15/1998 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 4,140,000   -                  4,140,000   -                 4,140,000   

139   14068042 Nguyễn Thị Thanh Hằng 04/27/1996 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

140   15067024 Ngô Hồng Tuyến 06/01/1997 QH-2017-E TCNH-LUáº¬T 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   

141   16042407 Trương Quang Anh 07/30/1998 QH-2017-E TCNH-NN 1,035,000   -                  1,035,000   -                 1,035,000   

142   16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN 3,105,000   -                  3,105,000   -                 3,105,000   


